Tuần 9                            Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021
Tiếng Việt

Bài 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (tiết 1, 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
Giúp HS đọc đúng, rõ ràng các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL: Mỗi HS đọc một đoạn văn hoặc đoạn thơ có độ dài khoảng 50 tiếng trong các văn bản đã học ở nửa đầu học kì I hoặc văn bản ngoài SGK. Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút; biết ngừng nghỉ sau các dâu câu, giữa các cụm từ. Đọc thuộc lòng bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối), Cái trống trường em (3 khổ thơ đầu).
Hiểu nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về nội dung của bài tập đọc.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Phát triển năng lực:

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ
b. Phát triển phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng tình yêu với văn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV: Máy tính, ti vi, 
· HS: SGK, vở, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu. 10’
*MT: Tạo tâm thế hứng thú cho HS vào bài học

- GV cho HS hát bài “Cô và mẹ”

- GV nhận xét, khen và hỏi:

+ Bài hát nói về điều gì?
- GV giới thiệu về chủ đề: Các em đã được chia sẻ và đọc rất nhiều bài đọc ở các tuần học trước, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại các bài đọc xem các em có đọc đúng tốc độ chưa, đã ngừng nghỉ sau các dâu câu, giữa các cụm từ và hiểu nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về nội dung của bài tập đọc.
*Giới thiệu lại các bài tập đọc đã học.

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học.
	- HS hát và kết hợp động tác…
- HS trả lời.
- Đọc thầm

	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành. 22’
*Mục tiêu: - Đọc thành tiếng trôi chảy đoạn bài và TLCH
a: Tìm tên bài đọc tương ứng với nội dung bài 
- GV trình chiếu cho HS quan sát tranh minh họa hình bông hoa. 

- GV yêu cầu hãy xác định nội dung phần cánh hoa bên trong (màu vàng) và cánh hoa bên ngoài (màu hồng). 

- Gọi từng HS lên bốc thăm bài tập đọc về chỗ chuẩn bị 2 phút.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đó.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- GV nhận xét, đánh giá.
* b: Chọn đọc một bài và trả lời câu hỏi.
- Gọi từng HS lên bốc thăm bài tập đọc về chỗ chuẩn bị 2 phút.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đó.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- GV nhận xét, đánh giá.

	- HS quan sát tranh và xác định: 
+ Phần cánh hoa bên trong: tên 3 bài đọc (được chọn lọc trong các tuần từ tuần 1 đến 3). 

+ Phần cánh hoa bên ngoài: nội dung của các bài đọc.
- HS lắng nghe, thực hiện
- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.


	                                                      TIẾT 2                  
	

	1. Hoạt động Mở đầu. 10’
*MT: Tạo tâm thế hứng thú cho HS vào bài học

- GV yêu cầu HS nhắc lại tên các bài tập đọc đã học và nói về một số điều thú vị mà em học được từ các bài đọc đó. 

*Giới thiệu lại các bài tập đọc đã học.

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học.
2. Hoạt động Luyện tập thực hành . 22’
*Mục tiêu: - Đọc thành tiếng trôi chảy đoạn bài và TLCH
* Hoạt động 2: Chọn đọc một bài và trả lời câu hỏi.
- Gọi từng HS lên bốc thăm bài tập đọc về chỗ chuẩn bị 2 phút.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đó.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò: 1-2’

*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS đọc chưa đạt YC luyện đọc nhiều để đọc trong giờ sau.
	- HS nhắc lại
- Đọc thầm 
- HS lắng nghe, thực hiện

- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.

- HS lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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Bài 27: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 và giải bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.
- Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống thực tế.

2. Năng lực

- Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.

- HS: SGK, VBT Toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (3 – 5p)

* Khởi động

- Trò chơi : Chuyền bóng
- HS truyền bóng cho bạn, ai nhận được bóng sẽ nhắc về một điều đã học mà mình nhớ nhất từ đầu năm đến giờ, chẳng hạn:

+ Cộng (có nhớ) trong phạm vi 20;
+ Trừ (có nhớ) trong phạm vi 20;
+ Bài toán về nhiều hơn, bài toán về ít hơn;

+ Số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu 

*Dẫn vào bài: Qua trò chơi các em đã nêu được phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20. Bài học hôm nay cô cùng các em rèn luyện kĩ năng tổng hợp về cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 và giải bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.

2.Thực hành, luyện tập (25p) 

Bài 1 (SGK tr 52)

- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài 1: Tìm kết quả  các phép cộng và trừ nêu trongbài.
-Tổ chức thảo luận nhóm đôi, yêu cầu: Thảo luận về cách tính nhẩm và chia sẻ nhận biết trực quan về “ Tính chất giao hoán của phép 

cộng”.

- Yêu cầu HS báo cáo
- GV nhận xét. 

+ Quan sát vào bài em có nhận xét gì?
- GV nhận xét, kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.
Lưu ý: Kĩ năng sử dụng “ Quan hệ cộng, trừ” để thực hiện các phép tính.

Ví dụ: 9 + 4 = 13 thì 13 – 9 = 4

Bài 3 (SGK tr 52)

-Gọi HS đọc đề bài
-Bài yêu cầu gì ?
+Số cần điền ở phần a là thành phần nào ?
+Số cần điền ở phần b là thành phần nào ?
· GV cho HS làm vở BT 
- Yêu cầu HS thực hiện tính để tìm tổng (hiệu) tương ứng điền số vào vở bài tập 
Tổ chức cho HS báo cáo
-Chữa bài, nhận xét
+ Muốn tìm tổng ta làm thế nào? 

+ Muốn tìm hiệu ta làm thế nào? 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động vận dụng ( 5 -7p)
Bài 5 (SGK Tr 53) 
-Gọi HS đọc đề toán
+Bài toán cho biết gì? 
+Bài toán hỏi gì?
-Hướng dẫn HS nêu đề toán, tóm tắt,giải
· Yêu cầu HS làm bài cá nhân

+ Ngoài câu trả lời của bạn em còn có câu trả lời nào khác? 

· GV nhận xét, chữa bài.
+ Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- Tham gia trò chơi

- Thực hiện cá nhân. 
· HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

- HS hỏi đáp để nêu kết qủa. 

- HS thực hiện theo cặp. 
9 + 4 = 13

4 + 9 = 13 

13 – 9 = 4  

13 – 4 = 9  
8 + 6 = 14

6 + 8= 14

14 – 8= 6

14 – 6= 8

7 + 9 = 16

9 + 7 =16

16 – 7 = 9

16 – 9 = 7

· HS nêu, lấy ví dụ:
8 + 6 = 14 thì 14 – 8 = 6

+Điền số 

+ Tổng 

+ Hiệu 

-HS làm bài đổi chéo vở kiểm tra kết quả và chia sẻ cách làm 

- HS chia sẻ cách làm

a.

Số hạng

44

53

 3

 6

Số hạng

25

  5

 8

 9

Tổng

69
58
11
15
b,

Số bị trừ

68

77

15

12

Số trừ

52

 6

  7

  8

Hiệu

16
71
  8
  4
+ Ta lấy số hạng cộng với số hạng

+ Ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ

-2 HS đọc đề bài 

-HS nêu

Tóm tắt

Có     : 98 bao xi măng

Đã chở: 34 bao xi măng

  Còn lại : …….bao xi măng?

- HS làm bài cá nhân. 1HS làm bảng phụ.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài giải

     Số bao xi măng chưa chở là: 

            98 – 34 = 64 (bao)

                Đáp số: 64 bao xi măng.

+ Còn lại số bao xi măng là.

-HS nêu ý kiến.

-HS lắng nghe. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tự nhiên và Xã hội

TIẾT 16 - BÀI 7: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh. 

2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
+ Phân tích được nguyên nhân dẫn đến một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường. 

+ Đề xuất được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động ở trường và vận động các bạn cùng thực hiện. 
3. Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Tranh minh hoạ SGK, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học, bảng nhóm

- HS: SHS, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu 5’

- GV cho HS hát bài Em yêu trường em

+ Khi ở trường, em tham gia các hoạt động nào?

+ Em gặp rủi ro gì khi tham gia các hoạt động đó?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành 27’

HĐ 2: Xác định tình huống nguy hiểm, rủi ro và cách phòng tránh khi tham gia một hoạt động ở trường

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV gọi HS đọc yêu cầu SGK trang 37

[image: image8.png]Ching minh cén
1am gi dé cham séc
cay xann?




- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4:

+ Chọn một hoạt động ở trường, xác định một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia hoạt động đó và nêu cách phòng tránh.

+ Ghi lại kết quả theo gợi ý

Hoạt động

Tình huống nguy hiểm, rủi ro

Cách phòng tránh

?

?

?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời các nhóm trình bày

+ Nêu ích lợi của việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trươc khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- GV nhận xét, nhắc nhở HS: Việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trước khi tham gia các hoạt động ở trường giúp chúng ta chủ động phòng tránh, giữ an toàn cho bản thân và người khác. 

3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm 3’

- Nhắc HS về nhà chia sẻ với người thân về những cách phòng tránh tai nạn khi học tập ở trường. Ghi lại những cánh đó vào vở để chia sẻ với các bạn trong tiết học sau
	-HS thực hiện

- HS trả lời

-HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm 4

+ Chọn một hoạt động ở trường, xác định một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia hoạt động đó và nêu cách phòng tránh.

+ Ghi lại kết quả theo gợi ý

- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ xung

Hoạt động

Tình huống nguy hiểm, rủi ro

Cách phòng tránh

Cắt thủ công

Kéo cắt vào tay

Chú ý, cẩn thận, cầm kéo chắc chắn, tránh để kéo cắt vào tay

Đá bóng

Té ngã, đau, gãy chân

Kiểm tra sân bóng,...

- HS trả lời: 

- HS trả lời: Ích lợi của việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trươc khi tham gia các hoạt động ở trường: giúp chúng ta chủ động phòng tránh giữ an toàn cho bản thân và người khác.
-HS lắng nghe

-HS ghi nhớ vận dụng


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021
Toán

Bài 27: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 và giải bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.
- Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống thực tế.

2. Năng lực

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.

- HS: SGK, VBT Toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (3 – 5p)

* Khởi động

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Hộp quà bí mật”
- HS truyền hộp quà cho bạn, ai nhận được hộp quà sẽ được bôc một lá thăm và làm theo yêu cầu trong thăm, trong hộp quà đó có cả thăm trúng thưởng, phần thưởng của cô rất bí mật các con có muốn chơi không?

VD: 9 + 8 = 17 , 12 – 4 = 8…….

- Nêu phép tính trừ trong phạm vi 20.

- Nêu phép tính cộng trong phạm vi 20.

+ Các ví dụ vừa tìm được gợi nhớ cho các em điều gì? 
* Dẫn chuyển vào bài: Các phép tính các con vừa tìm được đó chính là phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20. Vậy để vận dụng các phép tính đó trong giải toán như thế nào chúng ta đi ôn lại những gì đã học. 

2.Thực hành, luyện tập (22 -25p)
Bài 2 (SGK Tr 52)

- GV yêu cầu đọc đề bài.
- Hướng dẫn: Quan sát các phép tính ghi phía trên mỗi rổ bóng; rồi lựa chọn  số thích hợp với kết quả của từng phép tính ghi ở mỗi quả bóng.
+ Chữa bài dưới hình thức trò chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi thi “ Ai nhanh, ai đúng”Tổ 1+2 là đội 1, tổ 3+4 là đội 2. Mỗi đội 6 người xếp thành hàng 1 (mỗi người nối với phép tính đúng ) dùng bút dạ để nối theo thứ tự lần lượt đến hết . Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.

- Khuyến khích HS nêu nhẩm cách cộng trừ 

- Nhận xét tuyên dương HS làm bài tốt 

Bài 4 (SGK Tr 53)

- Yêu cầu đọc đề bài
+ Mỗi dãy tính có mấy  dấu phép tính?

- Thứ tự thực hiện dãy tính ra sao?
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp vào bảng phụ. 

- Chữa bài, nhận xét:

+ Trong trường hợp cộng trừ có hai dấu phép tính cộng, trừ ta thực hiện như thế nào? 
- GVKL: Khi thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ thì thứ tự thực hiện là từ trái sang phải.

3. Vận dụng ( 5-7p)
Bài 6 (SGK Tr 53)

- Gọi HS đọc đề bài 

+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán thuộc dạng nào ?
· Yêu cầu HS tóm tắt và giải 

· Cho HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng chữa 

· Nhận xét bài làm 

· GV nhận xét chốt lại cách giải toán.

Bài 6 (b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

- Gọi HS đọc bài toán.

· Yêu cầu HS xác định dạng bài toán rồi tóm tắt và giải vào VBT.

· Chữa bài :Yêu cầu HS nhận xét bài bạn.

- GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói cách của các em.

+ Khi giải toán các em cần lưu ý điều gì? 

- GV nhận xét và củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. 

* Củng cố - dặn dò

+ Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	- HS tham gia trò chơi

+ HS nêu

+ HS nêu

+ Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20

-HS đọc đề. 

- HS làm bài vào VBT dùng bút nối kết quả đúng với mỗi phép tính sau đó lên bảng chữa bài dưới hình thức trò chơi tiếp sức. 
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- HS đọc đề bài. 
-…. có hai dấu phép tính cộng, trừ?
- HS nêu.

- HS làm bài. 
    9 – 3 + 6 = 12 

 35 + 10 – 30 =15
        8 + 6 – 7 = 7


     87 – 7 + 14 = 94
+ Ta thực hiện từ trái sang phải

-Lắng nghe
- 2 HS đọc đề bài. 

+Bà 67 tuổi. Mẹ ít hơn bà 30 tuổi 

+ Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

 +Bài toán về ít hơn 

Tóm tắt :

               Bà : 67 tuổi 

Mẹ ít hơn bà : 30 tuổi 

               Mẹ : … tuổi ?

- HS làm bài vào vở bài tập. 1HS làm bảng phụ.

- Nhận xét, chữa bài.

                     Bài giải 

        Năm nay mẹ có số tuổi là : 

             67 – 30 = 37 (tuổi) 

                    Đáp số: 37 tuổi 

- HS đọc bài.

- HS tự làm bài cá nhân. 1HS làm bảng phụ.

- Nhận xét, chữa bài

Bài giải

        Năm nay số tuổi của bố là:

                10 + 32 = 42 (tuổi) 

                      Đáp số: 42 tuổi 

- HS nhận xét bài làm của bạn, cách trình bày bài giải.    

+ Đọc kĩ đề , xác định dạng toán …

-HS nêu




Tiếng Việt

Bài 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (tiết 5, 6)
ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS (như tiết 1, 2).

- Nghe thầy cô kể chuyện Đôi bạn, kể lại được mẩu chuyện. Hiểu nội dung câu chuyện: Dế mèn thấy búp bê làm việc vất vả thì hát tặng búp bê để bạn bớt mệt, búp bê rất cảm động. Bài đọc khen ngợi những người bạn quan tâm đến nhau.

- Viết được hai câu về bạn búp bê và Dế mèn theo gợi ý.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Phát triển năng lực:

-  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.
b. Phát triển phẩm chất:

- Bồi dưỡng sự quan tâm với mọi người xung quanh, biết giúp đỡ người khác theo sức của mình và biết cảm ơn sự giúp đỡ từ người khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: Máy tính, ti vi
· HS: SGK, vở, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 5
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu: 10’
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho vui vẻ vào bài học cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: 22’
*Kiểm tra đọc
*Mục tiêu: - Đọc thành tiếng trôi chảy đoạn bài và TLCH 
- Gọi từng HS lên bốc thăm bài tập đọc về chỗ chuẩn bị 2 phút.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đó.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- GV nhận xét, đánh giá.
* GV giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học sẽ xem hinh, nghe video kể mẩu chuyện Đôi bạn.

3. Củng cố, dặn dò: 1-2’
*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS đọc chưa đạt YC luyện đọc nhiều để đọc trong giờ sau, chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS lắng nghe, thực hiện

- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.

-Lắng nghe, thực hiện


TIẾT 6
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Hoạt động Mở đầu 3’

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: 22’
a: Nghe – kể

Mục tiêu: Nghe, hiểu, ghi nhớ và kể lại được câu chuyện Đôi bạn.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh:

+ Búp bê ngồi bệt xuống đất, bên cạnh cái chổi, đang ngồi thắc mắc điều gì đó, mắt hướng về phía dế mèn.

+ Dế mèn đang cười tươi nhìn búp bê.

- GV kể chuyện Đôi bạn cho HS lắng nghe:

Đôi bạn

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

- Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp bê nói:

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo Nguyễn Kiên

- GV kể chuyện lại lần 2 cho cả lớp nghe. Mỗi đoạn, dừng lại đặt câu hỏi để HS kể theo, ghi nhớ câu chuyện.

- GV mời 1 HS lần lượt đọc 4 CH gợi ý để kể chuyện.

- GV YC HS thảo luận theo cặp, trả lời CH và tập kể chuyện.

- GV mời một số HS kể lại câu chuyện trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét.

b. Viết 2 câu về búp bê và dế mèn

Mục tiêu: Biết liên hệ nội dung bài thơ với hoạt động thực tiễn.

- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2.

- GV mời một số HS trả lời nhanh CH.

- GV nhận xét, chốt đáp án, khen ngợi các em:

+ Dế mèn thấy búp bê chăm chỉ, vất vả vì cả ngày hết rửa bát lại đến quét nhà.

+ Dế mèn đã hát để giúp búp bê đỡ mệt.
3. Củng cố, dặn dò: 1-2’
*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS đọc chưa đạt YC tập kể chuyện, chuẩn bị bài sau ôn tập tiết 7,8.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.

- HS lắng nghe GV kể lần 1.

- HS lắng nghe HS kể lần 2.

- 1 HS đọc CH gợi ý để kể chuyện. Cả lớp lắng nghe.

- HS thảo luận theo cặp, trả lời CH và tập kể chuyện.

- Một số HS kể lại câu chuyện trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS nghe GV nhận xét.

- 1 HS đọc to YC của BT 2.

- Một số HS trả lời nhanh CH.

- HS lắng nghe.
- Lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2021
Toán
Bài 28: EM VUI HỌC TOÁN (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Thiết kế một tia số và xếp các thẻ số dưới mỗi vạch của tia số rồi thảo luận cách sử dụng tia số trong học toán.

- Thiết kế một trò chơi học toán, qua đó củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng ước lượng độ dài của một số đồ vật (theo đơn vị xăng-ti-mét) rồi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại.

2. Năng lực

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính,……
2. Học sinh: 

- Sợi dây, các thẻ số cần thiết.

- Bút màu, giấy vẽ để thiết kế một trò chơi.

- Thước có vạch chia xăng-ti-mét và một số đồ vật có thể dùng để đo độ dài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

1. Hoạt động mở đầu( 3 – 5p)

- GV mở nhạc bài hát'' Bài ca học đếm"

+ Trong lời bài hát các con thấy có những số nào?

- GV giới thiệu bài: Để củng cố lại cách biểu diễn các số trên tia số hay thiết kế một tia số, một trò chơi và ước lượng độ dài các vật. Hôm nay chúng ta cùng học bài 28 "Em vui học toán".

2. Hoạt động thực hành, luyện tập

 (25-30p)

Bài 1: Xếp các thẻ số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số rồi thảo luận cách sử dụng tia số trong toán học.

- GV chiếu tranh 1

+ Ở BT trên vẽ những gì?

+ Bài này gồm mấy yêu cầu?

- GV cho HS quan sát trên tia số, hỏi: Trên tia số có bao nhiêu vạch tất cả?

- YC HS đọc các số đã có trên từng tia số.

+ Mỗi vạch ứng với 1 thẻ số, vậy còn thiếu mấy thẻ nữa chưa gắn?

- GV gắn 2 bảng phụ có vẽ tia số như hình, tổ chức cho 2 đội chơi trò chơi thi tiếp sức (2'). Mỗi đội gồm 3 bạn. Nhiệm vụ mỗi bạn là gắn 1 thẻ số trên mỗi vạch còn thiếu trên tia số rồi trở về chỗ đứng cuối hàng. Sau thời gian 2' đội nào gắn đúng, nhanh hơn, ko phạm luật đội đó giành chiến thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Gọi 1 HS đọc lại dãy số trên tia số

-  YC HS quan sát bức tranh dưới và hỏi + Bức tranh vẽ gì?

+ Tia số ở dưới và tia số ở trên khác nhau thế nào?

+ Các con thấy khoảng cách giữa các vạch trên tia số như thế nào với nhau?

- GV chia nhóm, tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4: Yêu cầu HS dùng sợi dây và các thẻ số đã chuẩn bị, thắt từng nút và xếp các thẻ số tương ứng dưới từng nút để thiết kế một tia số. Sau khi hoàn thành, cùng thảo luận với bạn trong nhóm về cách sử dụng tia số trong toán học.

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày, trả lời câu hỏi:

+ Trên tia số, số đứng trước như thế nào so với số đứng sau và ngược lại?

+ Nêu cách sử dụng tia số?

- GV nhận xét, kết luận: Chúng ta có thể sử dụng tia số để so sánh hai số; để cộng, trừ

- GV chỉ:Trên vạch tia số, số liền trước bớt đi 1 đơn vị. Hay thêm 1 đơn vị để được số liền sau)

Bài 2: Thảo luận nhóm để thiết kế một trò chơi về tính nhẩm trong phạm vi 20 rồi chọn ra trò chơi thú vị nhất.

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.

- YC HS thảo luận nhóm 4 để thiết kế một trò chơi về tính nhẩm trong phạm vi 20 bằng những đồ dùng đã chuẩn bị trước. (khuyến khích HS sáng tạo trò chơi theo cách của các em)

- GV hướng dẫn tên trò chơi, cách chơi, thời gian chơi, luật chơi và tìm hiểu về trò chơi của các nhóm bạn.

- Gọi đại diện các nhóm lên điều khiển lớp tham gia trò chơi của nhóm mình.

- Mời 2 - 3 nhóm có trò chơi được lớp bình chọn là hay và thú vị nhất lên bảng.

- GV khen ngợi, tuyên dương các nhóm và có thể cho các nhóm còn lại tổ chức trò chơi của nhóm mình vào các tiết sinh hoạt lớp.

GV chốt : Nội dung được củng cố qua trò chơi hs thiết kế 

3. Hoạt động vận dụng( 3 – 5p)

- Qua tiết học, em thích hoạt động nào nhất?

- GV nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét giờ học, dặn dò HS.



	- GV, HS tham gia múa hát theo.

- HS nêu(1, 2, ..., 10)

- HS quan sát.

+Trong tranh vẽ 1 tia số, các bạn nhỏ đang chọn những thẻ số thích hợp để xếp ở mỗi vạch còn thiếu trên tia số.

- Bài gồm 2 yêu cầu:

+ Xếp các thẻ số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số.

+ Thảo luận cách sử dụng tia số.

- HS nêu( Có tất cả 11 vạch trên tia số)

- 1 HS đọc: 0, 1, 2, 4, 5, 7.

+ Còn 5 thẻ số chưa gắn

- 2 đội tham gia chơi. Dưới lớp cổ vũ bằng lời 1 bài hát. Nhận xét 2 đội chơi, tìm ra đội thắng cuộc.

- 1 HS đọc(0, 1, ..., 10)

+ BT dưới vẽ tia số.

+ Tia số trên gắn các thẻ số theo thứ tự từ 0-10. Còn tia số ở dưới gắn các thẻ số theo thứ tự từ 0-20.

+ Khoảng cách giữa các vạch trên tia số bằng nhau.

- HS thực hành thảo luận nhóm 4.

- 2 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày 

+ Trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau và số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

- HS nêu

- 2 nhóm đại diện nêu. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại điện nhóm làm quản trò điều khiển các bạn trong lớp cùng tham gia trò chơi.

- Lớp chơi và bình chọn

- HS nêu theo ý mình.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Đạo đức
BÀI 5: KHI EM BỊ BẮT NẠT (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số tình huống bị bắt nạt

- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi

3. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm, mạnh mẽ, can đảm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, …….
- HS: SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1. Hoạt động mở đầu 5’

Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới bằng cách đoán đường thỏ chạy trong bức ảnh.

- GV cho HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Bạn thỏ nên chọn con đường nào? Vì sao?
- GV gọi  2 – 3 HS đứng dậy dự đoán kết quả

- GV dẫn dắt HS vào bài mới, bài 5: Khi em bị bắt nạt.

2. Hoạt động Hình thành kiến thức 25’

a/Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi

Mục tiêu: Thông qua câu chuyện, HS hiểu ra nội dung câu chuyện rằng: bạn Heo bị các bạn bắt nạt, nhưng cuối cùng các bạn đã nhận ra lỗi sai, xin lỗi Heo và mọi người cùng chơi vui vẻ với nhau.

- GV kể chuyện cho cả lớp nghe một lượt

- GV gọi 1 HS khác lên bảng chỉ vào từng tranh và kể tóm tắt câu chuyện.

- GV cho HS hoạt động theo cặp, trả lời câu hỏi:

+ Chuyện gì đã xảy ra với Heo con?

+ Khi đó, Heo con cảm thấy như thế nào?

+ Heo con đã làm gì?

- GV cùng các bạn lắng nghe một số cặp trình bày, GV nhận xét, kết luận.

b/Tìm hiểu một số hành vi bắt nạt người khác

Mục tiêu: Thông qua tranh ảnh, HS biết được những hành vi bắt nạt người khác mà em có thể gặp phải trong cuộc sống.
- GV treo hình ảnh lên bảng, yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, quan sát và trả lời câu hỏi

+ Các bạn trong tranh đang làm gì? Em có đồng tình với việc làm đó hay không? Vì sao?

+ Theo em, cần làm gì khi bị người khác bắt nạt?

- GV gọi đại diện một số cặp đứng dậy trả lời câu hỏi.

- GV cùng cả lớp lắng nghe, nhận xét và kết luận.

c/ Chia sẻ vì sao cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt

Mục tiêu: HS hiểu được sự nguy hiểm nếu không biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị người khác bắt nạt.

- GV đặt câu hỏi cho HS: Khi em bị bắt nạt, nếu em không tìm kiếm sự hỗ trợ thì điều gì sẽ xảy ra?
- GV lắng nghe HS chia sẻ, nhận xét và kết luận.

d/Thảo luận những việc nên làm khi bị bắt nạt

Mục tiêu: Thông qua các hoạt động trong tranh, HS biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị người khác bắt nạt.

- GV treo hình ảnh lên bảng, yêu cầu HS trả lời: Khi bị bắt nạt, bạn nhỏ đã có những cách xử lí như thế nào?
- GV lắng nghe HS chia sẻ những việc làm cụ thể trong từng bức tranh.

- GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: Khi bị người khác bắt nạt, chúng ta nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh bằng nhiều cách như: hô lớn, chia sẻ với bạn bè, báo với thầy cô giáo, bố mẹ hoặc các chú công an, bảo vệ…

3. Hoạt động Vận dụng trải nghiệm 5’

Mục tiêu: áp dụng kiến thức bài học vào cuốc sống.

+ Nhắc HS hãy ghi chép lại những cách tìm kiếm sự hỗ trợ.

+ Hãy vận dụng trong cuộc sống
	- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của mình.

- HS nghe GV giới thiệu bài mới

- Cả lớp nghe GV kể chuyện

- HS xung phong lên bảng kể tóm tắt câu chuyện.

- HS hoạt động cặp đôi, trả lời câu hỏi:

+ Heo con bị các bạn trêu chọc

+ Heo con cảm thấy sợ hãi, không tập trung học bài.

+ Heo con đã báo với cô giáo nhờ cô giúp đỡ.

- HS quan sát tranh, thảo luận cặp đôi, tìm ra câu trả lời

+ Tranh 1: xô bạn ngã

+ Tranh 2: Không cho bạn chơi cùng

+ Tranh 3: Túm áo bạn, bắt nạt bạn

+ Tranh 4: Chê cười, mỉa mai bạn

· Em không đồng tình

- HS đứng dậy trả lời kết quả thảo luận.

- HS lắng nghe GV nhận xét, tiếp thu lời nhận xét.

- HS suy nghĩ và chia sẻ cho GV và các bạn cùng nghe.

- HS lắng nghe nhận xét của GV.

- HS quan sát tranh, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS trình bày đáp án.

- HS lắng nghe lời nhận xét và kết luận của GV

- HS lắng nghe, vận dụng cuộc sống


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Buổi chiều:

Tiếng Việt

Bài 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (tiết 7, 8)
ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS (như tiết 1, 2).

- Nghe thầy cô kể chuyện Đôi bạn, kể lại được mẩu chuyện. Hiểu nội dung câu chuyện: Dế mèn thấy búp bê làm việc vất vả thì hát tặng búp bê để bạn bớt mệt, búp bê rất cảm động. Bài đọc khen ngợi những người bạn quan tâm đến nhau.

- Viết được hai câu về bạn búp bê và Dế mèn theo gợi ý.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Phát triển năng lực:

-  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.
b. Phát triển phẩm chất:

- Bồi dưỡng sự quan tâm với mọi người xung quanh, biết giúp đỡ người khác theo sức của mình và biết cảm ơn sự giúp đỡ từ người khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: Máy tính, ti vi
· HS: SGK, vở, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 7
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu: 10’
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho vui vẻ vào bài học cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Cho lớp hát, vận động bài hát: Lớp chúng mình đoàn kết

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: 22’
a: Kiểm tra đọc
+ Mục tiêu: - Đọc thành tiếng trôi chảy đoạn bài và TLCH 
- Gọi từng HS lên bốc thăm bài tập đọc về chỗ chuẩn bị 2 phút.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đó.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- GV nhận xét, đánh giá.
b: Ôn luyện củng cố kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt.
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Bạn của Nai Nhỏ sẽ giúp các em hiểu về tình cảm cha con, tình bạn và lòng tốt, lòng quả cảm của nai cha, nai con và nai bạn.
*Đọc thành tiếng
Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.
- GV đọc mẫu bài Bạn của nai nhỏ.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 4 HS đọc nối tiếp nhau 4 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
+ Đọc nhóm 4: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 4.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ GV mời 3 HS giỏi đọc phân vai: người dẫn chuyện, nai cha, nai con.
3. Củng cố, dặn dò: 1-2’
*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS đọc chưa đạt YC luyện đọc nhiều để đọc trong giờ sau, chuẩn bị bài trả lời câu hỏi.
	-HS hát, vận động bài hát: Lớp chúng mình đoàn kết

- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS lắng nghe, thực hiện

- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.

- Lắng nghe
- HS đọc thầm theo.
- HS luyện đọc:
+ 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn của bài. Cả lớp đọc thầm theo.
+ HS đọc theo nhóm 4.
+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ 3 HS giỏi đọc phân vai. Cả lớp đọc thầm theo.
- Lắng nghe, thực hiện


TIẾT 8
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS giải câu đố:   

a.        Vừa bằng một đốt ngón tay

Day đi day lại, mất bay hình thu.

(Là cái gì?)

b.         Có cánh, không biết bay

            Chỉ quay như chong chóng

            Làm gió xua cái nóng

           Mất điện là hết quay.

 (Là cái gì?)

c.       Một mẹ thường có sáu con

Yêu thương mẹ sẻ nước non vơi đầy.

(Là cái gì?)
- GV kết nối, dẫn dắt vào bài mới.
- GV nêu MĐYC của bài học.

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: 22’
Mục tiêu: Tìm hiểu bài Bạn của Nai nhỏ

- GV giới thiệu bài: Em đã được đọc bài Bạn của nai nhỏ để giúp các em hiểu về tình cảm cha con, tình bạn và lòng tốt, lòng quả cảm của nai cha, nai con và nai bạn chúng ta cùng đọc hiểu nhé
* Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Bài đọc Bạn của nai nhỏ cho thấy tình cảm của nai cha dành cho nai con và tình cảm của hai bạn nai dành cho. Bài đọc còn đề cao lòng tốt, quả cảm của nai bạn.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH từ 1 – 4, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.
- GV mời các cặp HS trả lời CH từ 1 – 4  trước lớp theo hình thức phỏng vấn:
+ Câu 1: GV gợi ý HS đọc đoạn đầu để tìm đáp án.
+ Câu 2: GV hướng dẫn HS tự suy luận hoặc đọc lại các lời nhận xét của nai cha dành cho nhân vật “bạn”.
+ Câu 3: GV hướng dẫn HS đọc đoạn cuối của bài để tìm đáp án.
+ Câu 4: GV khuyến khích HS mạnh dạn nêu quan điểm cá nhân. GV lưu ý để HS trả lời không trái đạo đức, thuần phong mỹ tục.
- GV nhận xét, chốt đáp án câu 1 – câu 4.
- GV mời chiếu YC của CH 5 và 6 lên bảng, mời 2 HS lên bảng hoàn thành BT, yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- GV mời một số HS nhận xét bài làm của 2 bạn, nêu đáp án bài làm của mình.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
+ Câu 5: Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp:
- Mời HS đọc YC

- YCHS thảo luận cặp, làm bài

-NX, tuyên dương HS

+ Câu 6: Dựa vào các từ ngữ ở CH 5, đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?.
- Mời HS đọc YC

- YCHS thảo luận cặp, làm bài

- NX, tuyên dương HS

3. Củng cố, dặn dò: 1-2’
*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS ôn mẫu câu đã học, đặt thêm câu, chuẩn bị bài ôn tập tiết 9,10.
	- HS tích cực, xung phong giải câu đố.
a. cái tẩy

b. cái quạt điện

c. bộ ấm chén.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH từ 1 – 4, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.
- HS trả lời CH từ 1 – 4 trước lớp theo hình thức phỏng vấn:
+ Câu 1: Khi nai nhỏ xin phép đi chơi, nai cha muốn biết điều gì?
Trả lời:
Khi nai nhỏ xin phép đi chơi, nai cha muốn biết bạn của nai nhỏ thế nào.
+ Câu 2: Mỗi hành động của nhân vật “bạn” nói lên điểm tốt nào của bạn ấy?
a) Hích vai, lăn hòn đá to chặn lối.
1) sẵn lòng vì người khác
b) Kéo nai nhỏ chạy, trốn lão hổ.
2) khỏe mạnh
c) Húc sói, cứu dê non.
3) thông minh, nhanh nhẹn.
Trả lời:
· a – 2

· b – 3

· c – 1

+ Câu 3: Điểm tốt nào của nhân vật “bạn” đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng?
Trả lời:
Điểm tốt của nhân vật “bạn” đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng là: sẵn lòng vì người khác.
+ Câu 4: Bạn thích một người bạn như thế nào?
Trả lời: HS trả lời theo quan điểm của bản thân.
- HS lắng nghe.
- 2 HS lên bảng hoàn thành BT, cả lớp làm bài vào vở.
- Một số HS nhận xét bài làm của 2 bạn, nêu đáp án của mình. Cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe GV nhận xét, chốt đáp án, sửa bài vào vở.
hiện

- HS thực hiện
· Từ ngữ chỉ sự vật: nai, hổ, bạn, cây, sói, dê.

· Từ ngữ chỉ hoạt động: xin phép, hích vai, rình, chạy, đuổi bắt, húc.

VD: Nai nhỏ xin phép cha đi chơi.
Sói đuổi bắt dê.
Hổ rình nai sau bụi cây.
- Lắng nghe, thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
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Giáo viên cho HS luyện Vioedu
Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021
Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ 
- CHĂM SÓC CÂY XANH
I. Yêu cầu cần đạt

· HS kể được tên một số cây xanh ở trường, nơi trồng và các công việc cần làm để chăm sóc cây xanh. 

· HS chia sẻ các cách chăm sóc cây xanh ở trường, giúp cây phát triển tươi tốt. 

2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của việc trồng và chăm sóc cây xanh. 
3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

a. Đối với GV: Máy tính,….
b. Đối với HS: 

· SGK.

· Bút, bút màu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS cùng hát và vận động theo nền nhạc bài Em yêu cây xanh (tác giả Hoàng Văn Yến). 

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Cây xanh trường em

a. Mục tiêu: HS kể được tên một số cây xanh ở trường, nơi trồng và liệt kê các công việc cần làm để chăm sóc cây xanh.
b. Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

- GV chia lớp thành các nhóm.

- GV tổ chức cho các nhóm đi quan sát cây xanh ở trường để tìm hiểu về các nội dung sau: tên cây, nơi trồng từng loại cây, việc cần làm để chăm sóc cây.

- GV phân công cho các nhóm quan sát ở các khu vực khác nhau, chú ý đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình quan sát.

[image: image16.jpg]


- GV yêu cầu các nhóm ghi lại kết quả quan sát vào phiếu.

(2) Làm việc cả lớp:

- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả quan sát trước lớp.

c. Kết luận:Khuôn viên của nhà trường trồng nhiều loại cây xanh nhằm đem lại môi trường không khí trong lành, tươi mát cho mọi người. Các em hãy có ý thức chăm sóc cây xanh nhé.
Hoạt động 2: Cách chăm sóc cây xanh

a. Mục tiêu: HS chia sẻ các cách chăm sóc cây xanh ở trường, giúp cây phát triển tươi tốt.
b. Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm.

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi: Chúng ta cần làm gì để chăm sóc cây xanh, giúp cây phát triển tươi tốt?

- GV mời 2 đến 3 nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- GV và HS nhận xét, đóng góp ý kiến về kết quả thảo luận của các nhóm.

c. Kết luận: Cây xanh có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Để cây xanh phát triển tươi tốt, chúng cần được chăm sóc và bảo vệ. Mỗi chúng ta cần góp sức trong việc trồng và chăm sóc cây xanh. Những công việc chúng ta cần làm để chăm sóc cây xanh gồm: trồng cây, vun xới, tưới nước, nhổ cỏ xung quanh gốc cây,...

3.Vận dụng: HS thực hành trồng cây xanh, trang trí lớp học.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS quan sát cây xanh. 

- HS ghi kết quả vào phiếu quan sát. 

- HS trình bày kết quả. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chia nhóm.

- HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Để chăm sóc cây xanh, giúp cây phát triển tươi tốt chúng ta cần vun xới, tưới nước, nhổ cỏ xung quanh gốc cây,...
- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

· HS hăng hái.


IV. Điều chỉnh( nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….\

Toán
Bài 28: EM VUI HỌC TOÁN ( 2 tiết )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Thiết kế một tia số và xếp các thẻ số dưới mỗi vạch của tia số rồi thảo luận cách sử dụng tia số trong học toán.

- Thiết kế một trò chơi học toán, qua đó củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng ước lượng độ dài của một số đồ vật (theo đơn vị xăng-ti-mét) rồi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại.

2. Năng lực

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, ……
2. Học sinh: 

- Sợi dây, các thẻ số cần thiết.

- Bút màu, giấy vẽ để thiết kế một trò chơi.

- Thước có vạch chia xăng-ti-mét và một số đồ vật có thể dùng để đo độ dài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2

1. Hoạt động mở đầu (3 –5p)

- Tổ chức cho học sinh chơi lại trò chơi mình vừa thiết kế được ở bài 2

-  GV nhận xét, tuyên dương

- GV dẫn dắt vào bài. 

2. Hoạt động luyện tập, thực hành (25-30p)

Bài 3:

a, Hãy ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị xăng-ti-mét.

b, Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại độ dài của các vật được ước lượng ở câu a.

- Yêu cầu HS bày lên bàn một số đồ vật thông dụng cần đo.

+ Bài gồm mấy yêu cầu?

+ Ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị xăng-ti-mét, sau đó nhóm trưởng ghi lại các số đo vừa ước lượng của từng thành viên ra giấy.

+ Sau khi ước lượng, dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại. So sánh số đo chính xác và số đo ước lượng ban đầu

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trưng bày sản phẩm của nhóm mình và trình bày ý tưởng. Nhóm nào có nhiều bạn ước lượng số đo ban đầu gần sát nhất so với số đo chính xác là nhóm thắng cuộc.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt động vận dụng ( 3 – 5p)

- GV giơ cái bút chì, hỏi: Em hãy ước lượng xem cái bút chì này dài bao nhiêu xăng ti mét?

- GV mời HS lên đo lại độ dài chiếc bút đó

- GV nhận xét giờ học
	· HS tham gia chơi. 

- HS bày các đồ vật cần đo lên mặt bàn.

- HS đọc yêu cầu và nêu.

- HS thảo luận nhóm 4

- Đại diện 4 nhóm lần lượt trình bày.

- HS ước lượng.

- HS thực hiện đo và nêu. 




Tiếng Việt

Bài 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (tiết 9, 10)
ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Đánh giá kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức tiếng Việt).

- Đánh giá kĩ năng viết:

+ Viết chính tả: nghe - viết đúng bài thơ Ngày mai lên sao Kim (40 chữ).

+ Viết được một đoạn văn trôi chảy, mắc ít lồi, kể về một việc tốt em đã làm.

2.Phát triển năng lực:

-  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.
2. Phát triển phẩm chất:

- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình bạn và lòng tốt, sự quả cảm. Rèn tính kiên trì, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: Máy tính, ti vi
· HS: SGK, vở, bút
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

· Phương pháp chính: Tổ chức hoạt động.

· Hình thức: HĐ độc lập, HĐ nhóm, HĐ lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 9
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu: 10’
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho vui vẻ vào bài học cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức trò chơi: “Mưa rơi mưa rơi” 
+ GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi.

+ GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi.
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới.
2. Hoạt động Hình thành Kiến thức: 22’
* Giới thiệu bài
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Bài thơ chúng ta luyện tập hôm nay Chúng em là đẹp nhất sẽ giúp các hiêu các bạn nhỏ, trong đó có các em là đẹp nhất, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.
* HĐ 1: Đọc thành tiếng
Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.
- GV đọc mẫu bài Chúng em là đẹp nhất.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.
3. HĐ 2: Đọc hiểu
Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ: Bài thơ nói về vẻ đẹp của các bạn nhỏ, là mầm non, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.
- GV đọc lần lượt CH 1, CH 2 trước lớp, cho HS trả lời nhanh, sau đó chốt đáp án:
+ Câu 1: Đánh dấu v vào ô trống trước ý đúng:
a) Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với: Những nụ hoa, bông hoa.
b) Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên? Trả lời: Đất trời.
c) Dòng nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3: Vô tư, chân thật, đẹp.
+ Câu 2: Những tiếng ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau: thật – Đất – nhất.
- GV YC HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành YC của CH 3.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV mời các cặp HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3. Củng cố, dặn dò: 1-2’
*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS đọc chưa đạt YC luyện đọc nhiều để đọc trong giờ sau, chuẩn bị bài trả lời câu hỏi.
	- HS lắng nghe.

- HS tích cực tham gia trò chơi:

+ Khi quản trò hô “mưa nhỏ, mưa nhỏ” – HS hô “tí tách – tí tách” và đồng thời chạm nhẹ hai đầu ngón tay vào nhau.

+ Khi quản trò hô “mưa vừa, mưa vừa” – HS hô “lộp cộp – lộp cộp” và đồng thời vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau.

+ Khi quản trò hô “mưa to, mưa to” – HS hô “ào ào – ào ào” và đồng thời vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau.

- HS chú ý lắng nghe.
- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm theo.
- HS luyện đọc:
+ 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ.
+ HS đọc theo nhóm 3.
+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.
- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.
- HS lắng nghe, trả lời nhanh CH, nghe GV chốt đáp án.
- HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành CH 3. VD:
a) Đặt câu nói về trẻ em: Trẻ em là yêu thương.
b) Đặt câu nói về tình yêu thương dành cho trẻ em: Mọi người đều yêu thương, quý mến trẻ em.

- Lắng nghe, thực hiện


TIẾT 10
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV nêu MĐYC của bài học.

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: 22’
2. HĐ 1: Nghe – viết
Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn thơ Ngày mai lên sao Kim. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
2.1. GV nêu nhiệm vụ:
- GV đọc mẫu bài thơ Ngày mai lên sao Kim.
- GV mời 1 HS đọc lại bài thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:
+ Về nội dung: Bài thơ là sự tưởng tượng ngộ nghĩnh về vũ trụ, khao khát Hoạt động Hình thành Kiến thức vũ trụ, cụ thể là đi lên sao Kim xem có gì trên đó.
+ Về hình thức: Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
2.2. Đọc cho HS viết:
- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
2.3. Chấm, chữa bài
- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).
- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
3. HĐ 2: Viết 4 – 5 câu kể về một việc tốt đã làm
Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc tốt đã làm.
- GV mời 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 2.
- GV YC HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.
- GV mời một số HS viết bài làm lên bảng.
- GV gọi một số HS khác nhận xét.
- GV chữa bài, nhận xét, khen ngợi HS.
3. Củng cố, dặn dò: 1-2’
*Mục tiêu: Ghi nhớ cách đọc bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS chuẩn bị bài 10
	- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm theo.
- 1 HS đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.
- HS nghe GV hướng dẫn, nói và nhận biết về hình thức, nội dung của bài thơ.
- HS nghe – viết.
- HS soát lại.
- HS tự chữa lỗi.
-HS đọc

- HS thực hiện

-HSNX

-Lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………..

Buổi chiều: 
Tiếng Việt(TT)

Ca Dao

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức tiếng Việt).

- Rèn  kĩ năng viết: + Viết chính tả
2.Phát triển năng lực:

-  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.
2. Phát triển phẩm chất:

- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình bạn và lòng tốt, sự quả cảm. Rèn tính kiên trì, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính, ti vi
2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:
	- Hát

- Lắng nghe.



	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	Bài viết

	“Ta đi ta nhớ núi rừng

Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ

Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô

Bát cơm rau muống quả cà giòn tan....”


	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Điền c hoặc k vào từng chỗ trống để có từ ngữ viết đúng: 


cần ……âu



……ủ khoai



tìm ……iếm



……ính trọng
	Đáp án:


cần câu



củ khoai



tìm kiếm



kính trọng

	Bài 2. Nối tiếng ở bên trái với tiếng ở bên phải để tạo thành từ ngữ viết đúng:

lắng

ngại

nắng

nề

nặng

nghe

lặng

cơm

lo

gay gắt

no

im


	Đáp án: 

lắng

ngại

nắng

nề

nặng

nghe

lặng

cơm

lo

gay gắt

no

im



	Bài 3. Gạch dưới từ ngữ viết sai chính tả rồi viết lại cho đúng ở dưới :

  bông lan       khoai lang      giàu sang      sang sẻ.

................................................................................
	Đáp án:

 bông lan       khoai lang      giàu sang      sang sẻ
san sẻ

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.


	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. Điều chỉnh( nếu có):
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng Việt(TT)
Phần Thưởng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức tiếng Việt).

- Rèn  kĩ năng viết: + Viết chính tả
2.Phát triển năng lực:

-  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.
2. Phát triển phẩm chất:

- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình bạn và lòng tốt, sự quả cảm. Rèn tính kiên trì, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính, ti vi
2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:
	- Hát

- Lắng nghe.



	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	Bài viết

	      “Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn Lan. Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt… Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.”


	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Chép vào chỗ trống các chữ viết hoa trong đoạn chính tả (b) ở trên:

a) Chữ viết hoa ở đầu câu : …………………

b) Chữ viết hoa tên người : …………………
	Đáp án:

Na ...; Ở ...; Em ...; Em ...; Nhiều ...; Na ...
Na; Lan. Minh.

	Bài 2. Điền x hoặc s vào chỗ trống cho phù hợp :

.....oá bảng

ngôi …..ao

.....o sánh

lò …..o


	Đáp án: 

xoá bảng

ngôi sao

so sánh

lò xo



	Bài 3. Điền vần ăn hoặc ăng vào từng chỗ trống cho phù hợp.

[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
ch………. len
phải ch……….

	Đáp án:

đường thẳng

công bằng

chăn  len
phải chăng


	c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.


	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. ĐIỀU CHỈNH(NẾU CÓ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Toán(TT)
Luyện Tập Tổng Hợp  (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.

- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

- Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính,....
2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
	

	Bài 1.a. Viết tiếp các số có một chữ số vào ô trống:


[image: image3.emf]0 1 10

    

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : ..........    

              Số bé nhất có hai chữ số là   : ..........    

              Số lớn nhất có hai chữ số là  : ..........

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là      
: ..........    

              Số liền trước của 51 là    
: ..........    

              Số liền trước của 100 là  
: ..........    


  Số liền sau của 99 là      
: ..........
	Kết quả:


[image: image4.emf]0 1 10

    

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : 9   

              Số bé nhất có hai chữ số là   : 10   

              Số lớn nhất có hai chữ số là  : 99
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là      
: 50   

              Số liền trước của 51 là    
: 50   

              Số liền trước của 100 là  
: 99   


  Số liền sau của 99 là      
: 100


	Bài 2. Viết (theo mẫu):


49 = 40 + 9

74 = ...........


45 = ...........

62 = ...........


66 = ...........

38 = ...........
	Kết quả:


74 = 70 + 4


45 = 40 + 5

62 = 60 + 2


66 = 60 + 6

38 = 30 + 8

	Bài 3. 

[image: image5.emf]>
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	Kết quả:



	Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:

a) Từ bé đến lớn : ..........................................

b) Từ lớn đến bé : ..........................................
	Kết quả:

36; 45; 54; 63

63; 54; 45; 36

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên chốt đúng - sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV ĐIỀU CHỈNH( nếu có)
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021
Toán

ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 Kiểm tra kết quả học tập của HS 

- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi 20  

- Thực hành điền được các số trên tia số, nhận biết được đơn vị dm. 

- Giải toán liên quan đến phép cộng. 

- Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính.
2. Học sinh: VBT Toán
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Bài kiểm tra (VBT Toán trang 46, 47)

Bài 1: Quan sát tia số, viết số thích hợp vào ô trống: 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	………
	9
	……..

	………
	43
	……..

	……….
	70
	……..

	……….
	91
	……..


Bài 3: Tính 

	7 + 5 = 

3+ 9 = 
	13 – 6 = 

12 – 8 = 
	7 + 9 = 

15 – 7 =


Bài 4: Tính 

	7 + 5 + 5 = 

8 + 4 + 7 = 
	17 – 3 –  7 = 

14 – 5 –  2 = 
	13 –  5 + 8 = 

   9 + 9 – 6 =


Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước đồ vật dài 1 dm: 

Bài 6: Tô màu theo chỉ dẫn: Các phép tính có kết quả là 13 tô màu đỏ, 7 tô màu nâu, 8 tô màu vàng, 15 tô màu xanh lá cây, 14 tô màu tím. 

Bài 7: Thỏ nâu và thỏ trắng thi xem ai nhảy xa hơn. Bước nhảy của thỏ nâu dài 

9 dm, bước nhảy của thỏ trắng dài hơn bước nhảy của thỏ nâu 2 dm. Hỏi độ dài bước nhảy của thỏ trắng là bao nhiêu đề-xi-mét?
2. Đánh giá, nhận xét

Bài 1: Quan sát tia số, viết số thích hợp vào ô trống:

       - Các số cần điền là: 15, 37, 56, 79, 98.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	8
	9
	10.

	42
	43
	44

	69
	70
	71

	90
	91
	92


Bài 3: Tính.
	7 + 5 = 12 

3 + 9 = 12
	13 – 6 = 7
12 – 8 = 4
	7 + 9 = 16

15 – 7 = 8


Bài 4: Tính 

	7 + 5 + 5 = 17

8 + 4 + 7 = 19
	17 – 3 – 7 = 7

14 – 5 – 2 = 7
	13 – 5 + 8 = 16

9 + 9 – 6 = 12


Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước đồ vật dài 1 dm: 

         - Khoanh vào phần B

Bài 6: Tô màu đúng các phép tính có kết quả: 

        13 tô màu đỏ:  4 + 9 = 13 ; 19 – 6 = 13; 18 – 5 = 13; 4 + 9 = 13; 7 + 6 = 13

        15 tô màu xanh lá cây: 7 + 8 = 15; 
        7 tô màu nâu : 16 – 9 = 7 ; 13 – 6 = 7; 15 – 8 = 7; 12 – 5 = 7

        14 tô màu tím: 6 + 8 = 14; 20 – 6 = 14; 
        8 tô màu vàng : 11 – 3 = 8; 12 – 4 = 8
Bài 7:

Bài giải

Độ dài bước nhảy của thỏ trắng là:

9+ 2 = 11 (dm)

          Đáp số: 11 dm
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt(TT)

Nắng Ba Đình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt ng/ngh; ch/tr; dấu hỏi/dấu ngã.

- Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

-  Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính,...
2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:
	- Hát

- Lắng nghe.



	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	Bài viết

	  Nắng Ba Đình mùa thu

  Thắm vàng trên lăng Bác

  Vẫn trong vắt bầu trời

  Ngày tuyên ngôn Độc lập. 


	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Điền ng hoặc ngh vào từng chỗ trống cho phù hợp :


a) ………ay thẳng
     
đề ……...…ị


b) ….…uyện vọng

con ………é


c) trang …..…iêm

củ ……..…ệ
	Đáp án:


a) ngay thẳng
     
đề nghị


b) nguyện vọng

con nghé


c) trang …..…iêm

củ nghệ

	Bài 2. Gạch dưới những từ ngữ viết đúng chính tả :


che mưa
che đậy
hàng tre


của chung
chung bình
trung hiếu


quyển truyện
câu truyện
trò chuyện
	Đáp án: 


che mưa

che đậy
hàng tre

của chung

chung bình
trung hiếu


quyển truyện
câu truyện
trò chuyện 

	Bài 3. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm cho phù hợp :


nô máy
nôi buồn
nôi tiếng


mơ cửa
thịt mơ
rực rơ

lơ hẹn
núi lơ 
noi trôi
	Đáp án:


nổ máy
nỗi buồn
nổi tiếng


mở cửa
thịt mỡ
rực rỡ

lỡ hẹn
núi lở                 nổi trôi

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.


	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. Điều chỉnh( nếu có)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP 
– KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CÂY XANH
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· HS xây đựng được kế hoạch cụ thể để chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường. 

2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Lập được bản kế hoạch một cách sinh động, dưới dạng sơ đồ tư duy,…
3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV
· Giáo án. 

· SGK Hoạt động trải nghiệm. 

b. Đối với HS: 

· SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Kế hoạch chăm sóc cây xanh. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS lập được bản kế hoạch một cách sinh động, dưới dạng sơ đồ tư duy,…

b.Cách tiến hành:
- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4-6 HS.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh theo gợi ý:

+ Nơi chăm sóc cây xanh.

+ Các dụng cụ cần chuẩn bị.

+ Thời gian thực hiện.

+ Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên.

+ Những lưu ý để đảm bảo an toàn. 

- GV yêu cầu HS ghi lại kết quả ra giấy.

- GV mời các nhóm chia sẻ trước lớp về kế hoạch chăm sóc cây xanh của nhóm mình. 

- GV đánh giá về bản kế hoạch của từng nhóm và gợi ý cách chỉnh sửa nếu cần. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà trao đổi với bố mẹ, người thân về việc chăm sóc cây xanh ở gia đình. 
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm, xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh. 

- HS ghi kết quả. 

- HS trình bày trước lớp. 




IV. ĐIỀU CHỈNH( nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhận xét của Ban giám hiệu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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57 ..... 75	   	   	63 ..... 36


49 ..... 51	   	   	90 ..... 91


40 + 7 ..... 47	   	20 + 5 ..... 26





57 < 75	   	   	63 > 36


49 < 51	   	   	90 < 91


40 + 7 = 47	   	20 + 5 < 26








